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ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III
	
I. LUẬT PHÁP VÀ GIÁO DỤC THỜI LÝ
1. Luật pháp:
- Năm 1042, ban hành bộ luật Hình thư (bộ luật đầu tiên)
- Nội dung: bảo vệ nhà vua, cung điện, bảo vệ của công và tài sản của dân, cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
2. Giáo dục:
- Năm 1070: xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long.
- Năm 1075: mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn quan lại (Lê Văn Thịnh đỗ đầu).
- Năm 1076: mở Quốc Tử Giám dạy học cho quý tộc.
II. QUÂN ĐỘI VÀ QUỐC PHÒNG THỜI TRẦN
- Quân đội gồm: Cấm quân và quân ở các lộ.
- Tuyển theo chính sách “ngụ binh ư nông”, chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”.
- Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.
- Bố trí tướng giỏi, quân đông ở vùng hiểm yếu.
III. BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG-NGUYÊN CỦA NHÀ TRẦN
1. Thời gian, lãnh đạo
- Lần thứ 1: 1258, Trần Thái Tông.
- Lần thứ 2: 1285, Trần Quốc Tuấn.
- Lần thứ 3: 1287-1288, Trần Quốc Tuấn.
2. Hai Hội nghị bàn kế đánh giặc trong cuộc kháng chiến lần 2:
Hội nghị Bình Than và Diên Hồng
3. Cách đánh giặc nổi bật của 3 lần: “Vườn không nhà trống”.
4. Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên:
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia.
-  Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân ta.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của nhà Trần.
IV. CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
- Chính trị:
+ Cải tổ hàng ngũ võ quan.
+ Cải cách bộ máy chính quyền các cấp.
- Kinh tế, tài chính:
+ Phát hành tiền giấy.
+ Ban hành chính sách hạn điền.
+ Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
- Xã hội: ban hành chính sách “hạn nô”.
- Văn hóa, giáo dục:
+ Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.
+ Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.
+ Sửa lại chế độ thi cử, học tập.
- Quân sự: thực hiện một số biện pháp tăng cường, củng cố quân sự, quốc phòng (xây thành nhà Hồ ở Thanh Hóa).
*DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
- HS vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
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